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BẢN SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THÔNG TƯ SỐ 36/2012/TT-NHNN NGÀY 28/12/2012 QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG
Ghi chú: Bản này chủ yếu trích dẫn những điều khoản sửa đổi, bổ sung. Phần chữ được gạch chân là phần sửa đổi, bổ sung.  

	Thông tư 36/2012/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 20/2016/TT-NHNN)
	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
	Thuyết minh

	Về căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
	Sửa đổi như sau:

“Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”
	Nghị định số 156/2013/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 16/2017/NĐ-CP do đó cần được cập nhật tại phần căn cứ ban hành Thông tư này.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về các yêu cầu, thủ tục và trách nhiệm đối với việc trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của các ATM.
	Điều 1

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về các yêu cầu, thủ tục và trách nhiệm đối với việc trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của ATM.

ATM quy định trong Thông tư này là thiết bị mà khách hàng sử dụng để thực hiện các giao dịch như: gửi, nạp, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ, vấn tin tài khoản, đổi PIN, tra cứu thông tin thẻ hoặc các giao dịch khác.”
	Khoản 20 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN đã có định nghĩa về ATM nhưng trong phạm vi sử dụng thẻ ngân hàng. Vì vậy, dự thảo Thông tư đã bổ sung thêm định nghĩa về ATM (thống nhất với quy định tại Thông tư 19).

	Điều 4. Lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động ATM
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc trước ngày triển khai lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động ATM, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 1 (đối với ATM) hoặc theo Mẫu số 2 (đối với ATM lưu động) đính kèm Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là chi nhánh Ngân hàng Nhà nước) trên địa bàn nơi triển khai, lắp đặt ATM.
	2. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau:
“2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc trước ngày triển khai, lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động ATM, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Hội sở chính hoặc chi nhánh trực tiếp quản lý ATM được Hội sở chính phân quyền) phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu số 1 (đối với ATM) hoặc theo Mẫu số 2 (đối với ATM lưu động) đính kèm Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là chi nhánh Ngân hàng Nhà nước) trên địa bàn nơi triển khai, lắp đặt ATM.

Trường hợp triển khai, lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động ATM khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tiếp quản lý ATM, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo cho chi nhánh NHNN trên địa bàn nơi triển khai, lắp đặt ATM và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh trực tiếp quản lý ATM.”
	Trong quá trình triển khai Thông tư 36 (đã được sửa đổi, bổ sung), một số tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCUDVTT) và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc về việc lắp đặt ATM tại địa bàn nơi không có TCCUDVTT trực tiếp quản lý ATM. Liên quan đến vấn đề này, Thông tư 36 chưa quy định rõ ràng, dẫn đến các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCCUDVTT chưa thống nhất trong quản lý và triển khai lắp đặt ATM.
Hiện nay không phải TCCUDVTT nào cũng có chi nhánh tại tất cả các địa bàn tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Mặt khác, ngân hàng số đang trở thành một xu hướng trên toàn cầu, theo đó, số lượng chi nhánh giao dịch sẽ được các TCCUDVTT giảm thiểu đến mức tối đa. Vì vậy, tại dự thảo quy định cho phép các TCCUDVTT được triển khai, lắp đặt ATM khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh trực tiếp quản lý ATM.

	Điều 5. Quy định về quản lý, vận hành ATM
2. Bố trí lực lượng trực để khắc phục sự cố ATM ngừng hoạt động trong thời gian nhanh nhất có thể. Trường hợp ATM ngừng hoạt động (hoặc dự kiến ngừng hoạt động) quá 24 giờ phải báo cáo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi phát sinh (hoặc dự kiến) ATM ngừng hoạt động quá 24 giờ và có hình thức thích hợp thông báo rộng rãi cho khách hàng.
	3. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Bố trí lực lượng trực để khắc phục sự cố ATM ngừng hoạt động trong thời gian nhanh nhất có thể. Trường hợp ATM ngừng (hoặc dự kiến ngừng) hoạt động quá 24 giờ phải báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi phát sinh (hoặc dự kiến) ATM ngừng hoạt động quá 24 giờ và có hình thức thích hợp thông báo rộng rãi cho khách hàng.”
	Hiện nay, các TCCUDVTT đang báo cáo các trường hợp ATM ngừng (hoặc dự kiến ngừng) hoạt động quá 24 giờ qua 02 kênh: (i) báo cáo giấy gửi chi nhánh NHNN trên địa bàn; (ii) báo cáo điện tử gửi NHNN (Vụ Thanh toán) theo mẫu biểu 063-TT ((Báo cáo thông tin về ATM ngừng (hoặc dự kiến ngừng) hoạt động quá 24h) ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018), theo đó chi nhánh NHNN khai thác danh sách ATM ngừng (hoặc dự kiến ngừng) hoạt động quá 24 giờ từ biểu đầu ra của biểu 063-TT nêu trên.
Để giảm tải yêu cầu báo cáo trùng lắp cho các TCCUDVTT và phù hợp với quy định tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN nêu trên, NHNN bỏ yêu cầu báo cáo giấy gửi chi nhánh NHNN trên địa bàn và dự thảo Thông tư quy định TCCUDVTT thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Điều 7. Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động ATM

1. Tuân thủ các quy định hiện hành về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. Bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng trong quá trình xử lý, truyền và lưu trữ dữ liệu.

7. Cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an và các tổ chức liên quan trong việc phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động ATM và điều tra, xử lý khi phát hiện tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp, phá hoại ATM.
	4. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 và khoản 7 Điều 7 như sau:

“1. Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng”.
“7. Cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an, chi nhánh NHNN và các tổ chức liên quan trong việc đảm bảo ATM hoạt động an toàn, thông suốt; phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động ATM và điều tra, xử lý khi phát hiện tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp, phá hoại ATM. Thường xuyên cập nhật, thông báo các thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM và hướng dẫn biện pháp giao dịch an toàn tại ATM cho khách hàng”.
	- Thống nhất với Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt đông ngân hàng.

- Nội dung “bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng trong quá trình xử lý, truyền và lưu trữ dữ liệu” đã được quy định chi tiết tại Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng nên không cần quy định tại Thông tư này.
- Bổ sung trách nhiệm của TCCUDVTT trong việc đảm bảo an toàn hoạt động ATM.

	Điều 9. Quy định đối với ATM lưu động
7. Định kỳ hàng quý (trước ngày mùng 05 của tháng đầu quý tiếp theo), tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán báo cáo tình hình triển khai dịch vụ ATM lưu động theo Mẫu số 4 đính kèm Thông tư này.
	Điều 3.
3. Bãi bỏ
	Nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN theo Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 30/3/2018 của Thống đốc NHNN.

	Điều 10. Thông tin, báo cáo

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
	Điều 1.

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Thanh toán) như sau:
a) Báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
b) Báo cáo tình hình hoạt động ATM định kỳ 6 tháng đầu năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6) và năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) trước ngày 15 của tháng tiếp theo kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo theo Mẫu số 4 (đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán) và Mẫu số 5 (đối với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư này.”
	- Dự thảo Thông tư sửa đổi thời hạn báo cáo của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (đã quy định tại điểm d khoản 3 Điều 11) phù hợp với thời hạn báo cáo của Vụ Thanh toán (quy định tại Khoản 1 Điều 11).

- Nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN để thực hiện Quyết định 1724/QĐ-NHNN ngày 15/8/2017 của Thống đốc NHNN về việc triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 30/3/2018 của Thống đốc NHNN.

	Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Vụ Thanh toán có trách nhiệm xem xét, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các yêu cầu khi trang bị lần đầu hệ thống ATM quy định tại Điều 3 Thông tư này và có ý kiến đối với trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này; làm đầu mối tiếp nhận các báo cáo, tổng hợp về tình hình hoạt động của mạng lưới ATM; làm đầu mối phối hợp với cơ quan công an và các tổ chức liên quan trong việc phòng, chống tội phạm về ATM; định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình chung báo cáo Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, báo cáo đột xuất khi có diễn biến bất thường.

3.
 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn nơi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đặt ATM có trách nhiệm:
b) Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động ATM trên địa bàn: Định kỳ hoặc khi cần thiết tổ chức kiểm tra toàn bộ hoặc lựa chọn kiểm tra một số ATM trên địa bàn, lập biên bản kiểm tra ATM theo Mẫu số 3 đính kèm Thông tư này. Trường hợp phát hiện tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn không tuân thủ các quy định tại Thông tư này thì xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
Tại địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động ATM trên địa bàn cũng như trong công tác phòng, chống tội phạm về ATM, đồng thời thông tin kết quả cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.
c) Phản ánh kịp thời các vấn đề vướng mắc, sự cố phát sinh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Thanh toán) để phối hợp xử lý.
d) Định kỳ hàng quý (trước ngày mùng 05 của tháng đầu quý tiếp theo), báo cáo tình hình hoạt động của mạng lưới ATM trên địa bàn theo Mẫu số 5 đính kèm Thông tư này.
	Điều 1.

6. Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 11 như sau:

“1. Vụ Thanh toán có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận các báo cáo, tổng hợp về tình hình hoạt động của mạng lưới ATM; định kỳ 6 tháng đầu năm và năm tổng hợp tình hình chung báo cáo Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, báo cáo đột xuất khi có diễn biến bất thường.”
“3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn nơi triển khai, lắp đặt ATM có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động ATM trên địa bàn: Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra toàn bộ hoặc lựa chọn kiểm tra một số ATM trên địa bàn, lập biên bản kiểm tra ATM theo Mẫu số 3 đính kèm Thông tư này; phối hợp trao đổi thông tin với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tiếp quản lý ATM khi thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các ATM triển khai, lắp đặt khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tiếp quản lý ATM.
b) Phản ánh kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc, sự cố phát sinh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Thanh toán) để phối hợp xử lý.”
Bãi bỏ điểm d.
	- Hiện nay, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng là đầu mối của NHNN phối hợp với cơ quan công an.
- NHNN (Vụ Thanh toán) thường xuyên giám sát tình hình hoạt động ATM thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cũng đã chủ động hơn trong báo cáo các vụ việc phát sinh đột xuất liên quan hoạt động ATM trên địa bàn. Theo đó, Vụ Thanh toán nắm bắt được tình hình hoạt động ATM, phối hợp xử lý (nếu cần) và báo cáo Ban lãnh đạo NHNN các vụ việc phát sinh.
Ngoài ra, định kỳ 6 tháng đầu năm và năm NHNN (Vụ Thanh toán) thực hiện Báo cáo tình hình hoạt động thanh toán, trong đó có nội dung về hoạt động ATM. 
Do đó, dự thảo Thông tư đã thay đổi thời hạn báo cáo định kỳ nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN để thực hiện Quyết định 1724/QĐ-NHNN ngày 15/8/2017 của Thống đốc NHNN về việc triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tại dự thảo Thông tư cho phép các TCCUDVTT được triển khai, lắp đặt ATM khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh trực tiếp quản lý ATM nên sửa quy định này cho phù hợp về trách nhiệm của chi nhánh NHNN trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các trường hợp ATM này.
- Đã quy định tại khoản 1 Điều 10 nêu trên.

	Mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5 đính kèm Thông tư số 36/2012/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).
	Điều 3.

3. Bãi bỏ
	- Dự thảo Thông tư cho phép các TCCUDVTT được triển khai, lắp đặt ATM khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh trực tiếp quản lý ATM nên sửa đổi, bổ sung một số thông tin tại Mẫu số 1, 2 để phù hợp với quy định nêu trên.
- Dự thảo Thông tư bãi bỏ khoản 7 Điều 9 nên bãi bỏ Mẫu số 4 đính kèm Thông tư 36 (được sửa đổi tại Thông tư 20); xây dựng và bổ sung mẫu báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và năm đối với chi nhánh NHNN và TCCUDVTT đảm bảo phù hợp với các quy định được sửa tại dự thảo Thông tư (Mẫu số 4, 5 đính kèm dự thảo Thông tư).


VỤ THANH TOÁN - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
� Khoản này đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016) và Thông tư số 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 (có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2016).
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